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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
CÓ TÁC DỤNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

------------------------------
 
1. Tên sáng kiến và người tham gia: 
      
- Giải pháp: “Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại tỉnh Bình Định từ năm 2011 - 2020 và hiệu lực tồn lưu của màn tẩm hoá chất Fendona 10 SC trên quần thể muỗi sốt rét tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, năm 2020”.

- Tác giả: BSCKII. Hoàng Xuân Thuận, Phó Giám đốc và CN. Dương Văn Bảo, Phó Trưởng khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.
           2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:  Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Định  
      
 3.  Lĩnh vực áp dụng đề tài:  Dịch vụ Y Tế
     
 4.  Ngày Sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:  01/01/2020.

     
 5.  Mô tả bản chất của sáng kiến: 
      
5.1. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến.  

       
 Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của con người.Tại việt nam, sốt rét vẫn là bệnh nghiêm trọng và phổ biến. Hàng chục triệu người vẫn sống trong vùng sốt rét, tử vong do sốt rét vẫn là mối hiểm hoạ của nhiều người, nhất là trẻ em. Trong khi đó nguy cơ ký sinh trùng sốt rét kháng với thuốc artemisinin cũng như muỗi sốt rét kháng với hoá chất diệt côn trùng ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện mục tiêu chương trình. 

     
Tại Bình Định tình hình sốt rét còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Năm 2006 Bình Định có 881 người mắc sốt rét, 4 người sốt rét ác tính và có 2 người tử vong do sốt rét. Nhưng đến năm 2020 tỉnh Bình Định có số mắc sốt rét là 20 ca. 
     
Dù đã có sự can thiệp tích cực của biện pháp phòng chống, song vẫn còn một số thách thức vẫn đang đối mặt như tình trạng dân di biến động, giao lưu biên giới vùng sốt rét, muỗi kháng với hóa chất và ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc hiện dùng nên có thể tạo nguy cơ đe dọa các thành quả đạt được. Không những Plasmodium falciparum đa kháng thuốc lan rộng nghiêm trọng ở khu vực Tây Thái Bình Dương là một trở ngại kỹ thuật cho việc lựa chọn thuốc, mà ký sinh trùng Plasmodium vivax cũng đã giảm đáp ứng hoặc kháng với chloroquin tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tại Việt Nam, một số điểm theo dõi đã phát hiện loài này kháng với chloroquin như Bình Thuận, Bình Phước và Quảng Nam
      
Dưới tác động của một số biện pháp can thiệp phòng chống tích cực, số ca mắc sốt rét trong thời gian 10 năm trở lại đây đã giảm đáng kể, tuy nhiên sự thay đổi cơ cấu ký sinh trùng sốt rét Plasmodium spp. và muỗi sốt rét kháng hóa chất là hai trong số các thách thức về mặt kỹ thuật trong lộ trình tiến tới loại trừ sốt rét tại Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. Hai mắt xích quan trọng nhất trong vòng lây truyền của bệnh sốt rét trong cộng đồng và được xem là khó khắc phục nhất đó là chủng P. vivax thay đổi so với P. falciparum sẽ dẫn đến khó loại trừ do sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân không đầy đủ primaquine, nên thể ẩn trong gan có thể tái hoạt động bất cứ lúc nào.
        
Hiện nay, các hoá chất diệt côn trùng đã và đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, nhiều hoá chất đã cho thấy có hiệu quả khá tốt trong phòng chống muỗi sốt rét. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hoá chất đều có hiệu lực diệt tồn lưu tốt, và việc sử dụng một loại hoá chất lâu ngày có thể dẫn đến muỗi kháng hoá chất, từ đó đưa đến gia tăng quần thể muỗi  sốt rét và bùng phát dịch bệnh là khó tránh khỏi. 
           Xuất phát từ thực trạng như trên, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài với các mục tiêu :
         1. Mô tả sự thay đổi cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại tỉnh Bình Định từ năm 2011-2020;  

          2. Đánh giá hiệu lực tồn lưu của màn tẩm hoá chất Fendona10SC trên quần thể muỗi sốt rét tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2020.   
      
5.2. Nội dung của sáng kiến. 

     
 - Cách thức tiến hành:  Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu hồi cứu dựa trên số liệu báo cáo sốt rét tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác phòng chống và loại trừ sốt rét từ năm 2011 đến năm 2020.
       
Đồng thời nghiên cứu can thiệp, thử nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu màn tẩm hóa chất diệt muỗi sốt rét trên quần thể muỗi sốt rét với mẫu thu thập tại thực địa và  la bô theo quy trình của  TCYTTG. Cỡ mẫu chọn theo quy định của nghiên cứu hóa chất diệt muỗi với quần thể muỗi nghiên cứu. Chúng tôi chọn 01 thôn trong xã Canh Thuận của huyện Vân Canh vào thử nghiệm nhạy cảm và hiệu lực tồn lưu của hóa chất tẩm màn phòng chống sốt rét. 

Quy trình theo dõi đánh giá trong nghiên cứu 
· Toàn bộ số liệu nguồn từ các bản báo cáo tháng, quý và cả năm từ giai đọan 2011-2020 theo mẫu của Chương trình Quốc gia PCSR Việt Nam;
· Lịch trình theo dõi đánh giá hiệu lực tồn lưu của màn tẩm hóa chất diệt muỗi tuân thủ theo quy trình thực hành chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới hướng dẫn về quy cách đánh giá, thời gian đánh giá và thời gian và điều kiện thử nghiệm và theo dõi; 
Mô tả cơ cấu ký sinh trùng sốt rét từ năm 2011 đến năm 2020 
· Thu thập số liệu bệnh nhân sốt rét xác định bằng lam máu nhuộm giêm sa hoặc/ và test chẩn đoán nhanh dựa trên các báo cáo tháng, quý và năm; kiểm tra đối chiếu các thông tin, từ đó phân tích số liệu theo thời điểm từng tháng, quý và năm trong 10 năm;
· Phân tích số ca có KSTSR theo giới, theo chủng loài KSTSR từng năm, xác định cơ cấu và tỷ lệ mắc từng loại ký sinh trùng.
Đánh giá hiệu lực tồn lưu màn tẩm hóa chất diệt muỗi
· Trước khi sử dụng một loài muỗi để thử hiệu lực tồn lưu của hóa chất nào cần phải thử nhạy cảm của loài muỗi đó với loại hóa chất đó. Loài muỗi dự kiến thử nghiệm với hóa chất Fendona 10SC, chúng tôi cho muỗi tiếp xúc 60 phút với giấy thử Alpha-cypermethrine 30mg/m2.   
Đánh giá kết quả : Tỷ lệ muỗi chết trên một mẫu là giá trị trung bình của các tỷ lệ chết ở các vị trí thử nghiệm:
    + Nếu tỷ lệ muỗi chết bằng hoặc trên 70% thì hóa chất tẩm trên còn hiệu lực.
    + Nếu tỷ lệ muỗi chết dưới 70% thì hóa chất trên màn đã giảm tác dụng.
      Từ kết quả thu được của quá trình nghiên cứu,chúng tôi đề xuất các giải pháp triển khai các biện pháp phòng và chữa bệnh sốt rét  hiệu quả cho cộng đồng dân cư.
5.3. Những kết quả đạt được khi áp dụng sáng kiến:
        Khi sáng kiến được áp dụng, chúng tôi đã phân tích cơ cấu của ký sinh trùng sốt rét, đồng thời đánh giá được hiệu lực tồn lưu của màn tẩm hoá chất Fendona 10 SC. Từ đó các biện pháp phòng và điều trị sốt rét được áp dụng mang lại hiệu quả. Nhiều năm qua công tác phòng chống sốt rét trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thu được kết quả đó là: số mắc sốt rét giảm, nhiều năm liền không có  tử vong do sốt rét và không có dịch sốt rét xảy ra. Sau đây là kết quả phòng chống sốt rét một số năm:
	        Năm
	Số  mắc sốt rét
	  SR ác tính
	Tử vong do SR
	     Ghi chú

	2006
	881
	4
	2
	

	2012
	542
	5
	1
	

	2015
	125
	0
	0
	

	2017
	45
	0
	0
	

	2018
	36
	0
	0
	

	2019
	72
	0
	0
	

	2020
	20
	0
	0
	


      
6. Tính mới của sáng kiến: 
        
Từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa có đề tài nào nghiên cứu về cơ cấu của ký sinh trùng sốt rét cũng như hiệu lực tồn lưu của hoá chất trên màn tẩm vì vậy công tác điều trị cho người bệnh sốt rét còn một số hạn chế, chính vì vậy những năm trước đây Bình Định có số người mắc sốt rét còn cao, số người mắc sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét còn xuất hiện. Công tác tẩm màn bằng hoá chất còn bộc lộ nhiều bất cập, người dân ít hưởng ứng, ít áp dụng các biện pháp ngủ màn tẩm hoá chất, do vậy mà hiệu quả của công tác điều trị và phòng bệnh sốt rét chưa đạt được mục tiêu hướng tới loại trừ bệnh sốt rét.
       
7. Phạm vi áp dụng của sáng kiến:  

         
Sáng kiến có thể áp dụng ở tất cả các cơ sở y tế và địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và hành vi của người dân trong việc sử dụng màn tẩm hoá chất phòng chống sốt rét; giúp cho các cán bộ y tế có cơ sở phân tích cơ cấu ký sinh trùng sốt rét áp dụng vào công tác điều trị bệnh, từ đó hạn chế tỷ lệ mắc sốt rét trong cộng đồng, giảm nguy cơ tử vong do sốt rét, kịp thời khống chế không để dịch sốt rét xảy ra, hoặc nếu có dịch sốt rét xảy ra sẽ được xử ký kịp thời không để dịch lan rộng.
        
8. Những thông tin cần được bảo mật :           Không có 
       
 9. Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến :
        
+ Đề cương được Hội đồng khoa học cấp Ngành công nhận và cho tiến hành nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Bình Định và huyện Vân Canh
        
 + Có sự phối hợp tốt giữa nhóm nghiên cứu với các địa phương và đối tượng nghiên cứu.
      
  + Thực hiện nghiên cứu một cách khoa học, đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu.
       
+ Có sự đầu tư về kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ công tác chuyên môn.
10. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến: 
      
- Lợi ích về xã hội: Sốt rét là bệnh truyền nhiễm phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của con người, bệnh có thể gây thành dịch nếu không được khống chế kịp thời. Dịch bệnh sốt rét xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề phát triển của xã hội như: làm chậm sự phát triển kinh tế, làm giảm sự phát triển dịch vụ du lịch…Vì vậy đòi hỏi các cấp chính quyền và tất cả các ngành phải vào cuộc để khống chế dịch sốt rét. Với đề tài này gúp phân tích cơ cấu ký sinh trùng sốt rét và đánh giá hiệu lực tồn lưu của hóa chất tẩm màn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng và chữa bệnh sốt rét, sớm thực hiện mục tiêu loại trừ sốt rét thời gian tới.  
    
 - Lợi ích về kinh tế: Khi con người mạnh khoẻ không mắc sốt rét, họ sẽ có sức khoẻ để lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất làm giàu cho gia đình và cho xã hội. Nếu địa phương không có dịch sốt rét xảy ra sẽ tiết kiệm được rất nhiều kinh phí để phòng chống dịch. Khi biết cơ cấu ký sinh trùng sốt rét giúp điều trị đạt hiệu quả cao, đồng thời đề ra các biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất bằng biện pháp ngủ màn được tẩm hóa chất sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí xã hội cho phòng bệnh, chăm sóc điều trị bệnh sốt rét, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật .
    
 - Lợi ích về con người: Bệnh sốt rét rất nguy hiểm dễ gây tử vong, khi dịch sốt rét xảy ra ở địa phương sẽ làm suy giảm sức khoẻ con người, đồng thời nó có thể gây tử vong cho nhiều người. Lợi ích từ nghiên cứu này là hạn chế được các nguy cơ mắc bệnh, phòng ngừa làm giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt rét trong cộng đồng, điều trị tiệt căn bệnh sốt rét đem lại sức khỏe hạnh phúc cho nhân dân.
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